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	MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

	(Kèm theo Báo cáo số           /BC-SNN ngày      tháng       năm 2019 của Sở Nông nghiệp & PTNT )

	TT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	Thực hiện  
6 tháng đầu 
năm 2018
	Năm 2019

	
	
	
	
	Kế hoạch
cả năm
	 Thực hiện 
6 tháng 
	 % so 6 tháng năm 2018 
	 % so 
kế hoạch 
cả năm 
	Ước 
thực hiện 
cả năm

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	 
	 
	7

	I
	CÁC CHỈ TÊU TỔNG HỢP
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Giá trị sản xuất (Giá cố định 2010)
	Tỷ đồng
	    4.793,3 
	    8.697,0 
	       4.924,0 
	     102,7 
	      56,6 
	   8.998,5 

	-
	Ngành nông nghiệp
	Tỷ đồng
	    4.108,5 
	    7.050,0 
	       4.142,3 
	     100,8 
	      58,8 
	    7.327,2 

	 
	      Trong đó: + Trồng trọt
	Tỷ đồng
	    2.833,4 
	    4.540,0 
	       2.897,6 
	     102,3 
	       63,8 
	    4.622,3 

	 
	                         + Chăn nuôi
	Tỷ đồng
	    1.081,1 
	    2.090,0 
	       1.029,7 
	        95,2 
	       49,3 
	    2.279,9 

	 
	                         + Dịch vụ
	Tỷ đồng
	       194,0 
	       420,0 
	          215,0 
	     110,8 
	       51,2 
	       425,0 

	-
	Ngành lâm nghiệp
	Tỷ đồng
	         60,0 
	       137,0 
	            63,0 
	     105,0 
	      46,0 
	       137,0 

	-
	Ngành thuỷ sản
	Tỷ đồng
	       624,8 
	    1.510,0 
	          718,7 
	     115,0 
	      47,6 
	    1.534,3 

	 
	Trong đó: + Nuôi trồng
	Tỷ đồng
	       542,4 
	    1.324,0 
	            634,2 
	     116,9 
	        47,9 
	       1.290,3 

	 
	                   + Khai thác
	Tỷ đồng
	         73,6 
	       160,0 
	             75,5 
	     102,6 
	        47,2 
	          224,0 

	 
	                    + Dịch vụ
	Tỷ đồng
	          8,8 
	        26,0 
	                9,0 
	     102,3 
	        34,6 
	            20,0 

	2
	 Sản lượng lương thực có hạt
	Tấn
	283.896,0 
	471.840,0 
	     286.669,7 
	     101,0 
	        60,8 
	  471.840,0 

	 
	        Trong đó: Sản lượng thóc
	Tấn
	270.594,4 
	450.000,0 
	     271.271,8 
	     100,3 
	        60,3 
	  450.000,0 

	3
	GTSX bình quân/ha đất nông nghiệp
             (Giá hiện hành)
	Tr.đồng
	 
	     125,00 
	 
	 
	 
	         130,0 

	4
	Tỷ lệ dân số được sử dụng nước sạch,
 nước hợp vệ sinh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Sử dụng nước hợp vệ sinh ở khu vực nông thôn
	%
	       94,50 
	       95,00 
	              94,7 
	 
	 
	            95,0 

	5
	Xây dựng nông thôn mới
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới
	xã
	       90,00 
	       99,00 
	              90,0 
	 
	 
	          102,0 

	-
	Tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới
	%
	 
	      83,90 
	 
	 
	 
	            86,4 

	II
	 CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Ngành nông nghiệp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	a
	 Trồng trọt:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng diện tích gieo trồng
	Ha
	  59.566,0 
	100.000,0 
	       58.438,0 
	        98,1 
	        58,4 
	  100.000,0 

	 
	* (Diện tích gieo trồng vụ đông)
	Ha
	    9.002,0 
	    9.000,0 
	         9.264,0 
	     102,9 
	     102,9 
	       9.000,0 

	-
	Trong đó: Lúa cả năm
	Ha
	 40.648,1 
	  75.000,0 
	       40.597,4 
	        99,9 
	        54,1 
	    75.000,0 

	 
	      + Chiêm xuân:    Diện tích
	Ha
	 40.648,1 
	  40.000,0 
	       40.597,4 
	        99,9 
	     101,5 
	    40.000,0 

	 
	                                Sản lượng
	Tấn
	270.594,4 
	266.000,0 
	     271.271,8 
	     100,3 
	     102,0 
	  266.000,0 

	 
	      + Lúa mùa:         Diện tích 
	Ha
	              -   
	  35.000,0 
	                    -   
	            -   
	            -   
	    35.000,0 

	 
	                                Sản lượng
	Tấn
	              -   
	189.000,0 
	                    -   
	            -   
	            -   
	  189.000,0 

	-
	Cây ngô:                  Diện tích 
	Ha
	    3.577,6 
	    6.000,0 
	        4.125,9 
	     115,3 
	        68,8 
	       6.000,0 

	 
	                                Sản lượng
	Tấn
	  13.301,6 
	  21.840,0 
	       15.397,9 
	     115,8 
	        70,5 
	    21.840,0 

	-
	Cây khoai lang:         Diện tích
	Ha
	    1.076,2 
	    1.600,0 
	            949,7 
	        88,2 
	        59,4 
	       1.600,0 

	 
	                                Sản lượng
	Tấn
	    9.264,1 
	 15.000,0 
	         8.323,2 
	        89,8 
	        55,5 
	    15.000,0 

	-
	Diện tích cây rau đậu các loại
	Ha
	    7.955,6 
	  10.270,0 
	         7.648,1 
	        96,1 
	        74,5 
	    10.270,0 

	-
	Diện tích cây công nghiệp hàng năm
	Ha
	    2.977,7 
	    4.560,0 
	        3.121,8 
	     104,8 
	        68,5 
	       4.560,0 

	 
	      + Cây đỗ tương:  Diện tích
	Ha
	         29,2 
	       100,0 
	            377,2 
	  1.291,8 
	     377,2 
	          100,0 

	 
	                                 Sản lượng
	Tấn
	         39,6 
	       170,0 
	            516,8 
	  1.304,3 
	     304,0 
	          170,0 

	 
	      + Lạc :                Diện tích
	Ha
	    2.948,5 
	    3.500,0 
	         2.744,6 
	        93,1 
	        78,4 
	       3.500,0 

	 
	                                 Sản lượng
	Tấn
	    7.893,3 
	    8.750,0 
	         7.522,9 
	        95,3 
	        86,0 
	       8.750,0 

	 
	      + Cây Mía          Diện tích
	Ha
	 
	       960,0 
	                    -   
	            -   
	            -   
	          960,0 

	 
	                                 Sản lượng
	Tấn
	              -   
	  61.440,0 
	                    -   
	            -   
	            -   
	    61.440,0 

	-
	Diện tích cây CN lâu năm (chè cho sản phẩm):
	Ha
	       431,6 
	         80,0 
	            433,1 
	     100,3 
	     541,4 
	            80,0 

	 
	                     Sản lượng chè (chè búp+chè hái lá)
	Tấn
	    1.660,0 
	       234,0 
	         1.683,3 
	     101,4 
	     719,4 
	          234,0 

	-
	      Cây ăn quả lâu năm: Diện tích
	Ha
	    6.344,0 
	    6.600,0 
	         6.410,8 
	     101,1 
	        97,1 
	       6.600,0 

	 
	       + Cây dứa        Diện tích
	Ha
	   1.437,5 
	    1.550,0 
	         1.390,0 
	        96,7 
	        89,7 
	       1.550,0 

	 
	                                 Sản lượng
	Tấn
	 32.661,4 
	  55.490,0 
	       32.956,9 
	     100,9 
	        59,4 
	    55.490,0 

	b
	Chăn nuôi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Tổng đàn trâu, bò
	con
	 53.961,0 
	  58.600,0 
	       54.000,0 
	     100,1 
	        92,2 
	    59.000,0 

	 
	            Trong đó: đàn bò
	con
	  39.735,0 
	  43.400,0 
	       40.000,0 
	     100,7 
	        92,2 
	    44.000,0 

	-
	Tổng đàn lợn (không kể lợn sữa)
	con
	335.597,0 
	425.000,0 
	     355.674,0 
	     106,0 
	        83,7 
	 

	-
	Tổng đàn gia cầm
	1000 con
	    3.798,0 
	    5.606,0 
	         3.852,0 
	     101,4 
	        68,7 
	       5.578,0 

	-
	Tổng đàn dê
	con
	  22.319,0 
	  25.500,0 
	       22.500,0 
	     100,8 
	        88,2 
	    25.500,0 

	c
	 Sản phẩm chăn nuôi chính
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Sản lượng thịt hơi xuất chuồng (bao gồm cả GC)
	Tấn
	 30.527,0 
	  60.500,0 
	       27.790,0 
	        91,0 
	        45,9 
	    57.200,0 

	 
	    Trong đó: Thịt lợn hơi
	"
	  23.940,0 
	  46.200,0 
	       21.550,0 
	        90,0 
	        46,6 
	    38.000,0 

	2
	Ngành lâm nghiệp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Trồng rừng tập trung
	Ha
	       221,0 
	       436,0 
	            232,0 
	     105,0 
	        53,2 
	          436,0 

	 
	Trong đó: + Rừng phòng hộ
	Ha
	              -   
	              -   
	                    -   
	            -   
	            -   
	                -   

	 
	                 + Rừng sản xuất
	Ha
	       221,0 
	       436,0 
	            232,0 
	     105,0 
	        53,2 
	          436,0 

	-
	Bảo vệ rừng
	Ha
	  16.052,0 
	  16.050,0 
	       16.050,0 
	     100,0 
	     100,0 
	    16.050,0 

	-
	Khoanh nuôi tái sinh rừng
	Ha
	         49,3 
	       240,0 
	            240,0 
	     486,8 
	     100,0 
	          240,0 

	-
	Chăm sóc rừng trồng
	"
	       454,7 
	    1.300,0 
	         1.300,0 
	     285,9 
	     100,0 
	       1.300,0 

	-
	Cây phân tán
	1000 cây
	       607,3 
	       500,0 
	            518,0 
	        85,3 
	     103,6 
	       1.000,0 

	3
	Ngành thuỷ sản
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Diện tích nuôi trồng thuỷ sản
	Ha
	 10.930,0 
	  13.600,0 
	       10.995,0 
	     100,6 
	       80,8 
	    13.600,0 

	 
	                 + Nuôi nước ngọt
	"
	    7.615,0 
	 10.000,0 
	         7.680,0 
	     100,9 
	       76,8 
	    10.000,0 

	 
	           Riêng diện tích nuôi thủy sản ruộng trũng
	"
	    3.493,0 
	    4.900,0 
	         3.493,0 
	     100,0 
	        71,3 
	       4.900,0 

	 
	                  + Nuôi nước mặn, lợ
	"
	    3.315,0 
	    3.600,0 
	         3.315,0 
	     100,0 
	        92,1 
	       3.600,0 

	-
	Sản lượng thuỷ hải sản
	Tấn
	 24.000,0 
	 54.850,0 
	       26.260,0 
	     109,4 
	        47,9 
	    54.850,0 

	 
	                  + Nuôi trồng
	"
	  21.700,0 
	  47.650,0 
	       23.900,0 
	     110,1 
	        50,2 
	    47.650,0 

	 
	                  + Khai thác
	"
	    2.300,0 
	    7.200,0 
	         2.360,0 
	     102,6 
	        32,8 
	       7.200,0 














	PHỤ LỤC
 VĂN BẢN ĐÃ THAM MƯU CHO TỈNH ỦY, HĐND, UBND TỈNH BAN HÀNH
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019
(Kèm theo Báo cáo số           /BC-SNN ngày      tháng      năm 2019 của Sở Nông nghiệp & PTNT )

	
	
	
	
	

	TT
	Đơn vị 
chủ trì soạn thảo
	Ký hiệu
 văn bản
	Ngày ban hành
	Tên văn bản

	1
	Chi cục
 Chăn nuôi
 và Thú Y
	104/KH-UBND 
	12/12/2018
	Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc,gia cầm và dịch bệnh thủy sản năm 2019,tỉnh Ninh Bình

	2
	
	01/UBND-VP3 
	3/1/2019
	Tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống LMLM trên đàn lợn

	3
	
	01/CĐ-UBND 
	22/2/2019 
	Triển khai đồng bộ các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

	4
	
	26/KH-UBND 
	4/3/2019
	Ứng phó khẩn cấp phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào Ninh Bình

	5
	
	306/QĐ-UBND 
	4/3/2019
	Thành lập 03 chốt kiểm dịch tạm thời tại các đầu mối giao thông chính là Cầu Khuất, giáp tỉnh Hà Nam; Cầu Non nước, giáp tỉnh Nam Định; Dốc Xây, giáp tỉnh Thanh Hóa

	6
	
	307/QĐ-UBND 
	4/3/2019
	Thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, Xây dựng Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

	7
	
	44/UBND-VP3 
	5/3/2019
	Tăng cường các biện pháp chỉ đạo phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

	8
	
	542/QĐ-UBND 
	8/5/2019
	Quy định mức hỗ trợ cho chủ vật nuôi có lợn bị tiêu hủy do mắc bệnh, nghi mắc bệnh bắt buộc phải tiêu hủy trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

	9
	
	40/PA-BCĐ 
	25/5/2019 
	Phòng, chống bệnh DTLCP về phương án tiêu hủy đàn lợn mắc bệnh, nghi mắc bệnh DTLCP phải tiêu hủy bắt buộc...

	10
	Chi cục
 Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản
	44/KH-UBND 
	8/4/2019
	Hành động đảm bảo an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2019

	11
	
	12/2019/QĐ-UBND 
	17/4/2019 
	Quy định phân công, phân cấp cơ quan thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm và cơ quan quản lý cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ nông nghiệp & PTNT trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

	12
	Chi cục 
Trồng trọt BVTV
	108/KH-UBND
	27/2/2019
	Phòng trừ sâu bệnh lùn sọc đen Phương Nam hại lúa, bảo vệ sản xuất nông nghiệp năm 2019

	13
	
	109/UBND-VP3
	19/4/2019
	Tập trung chỉ đạo sản xuất và phòng trừ dịch hại lúa vụ Đông xuân năm 2019

	14
	Phòng Kế hoạch
 Tài chính
	19/KH-UBND 
	19/2/2019 
	Thực hiện Nghị quyết số 39/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

	15
	
	576/QĐ-UBND 
	17/5/2019
	Nghị phân bổ kinh phí thực hiện khoán bảo vệ rừng, khoanh nuôi tái sinh rừng và Chương trình mục tiêu Phát triển lâm nghiệp bền vững

	16
	
	705/QĐ-UBND
	13/6/2019
	Phân bổ kinh phí thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 24/10/2016 và Nghị quyết số 39/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh năm 2019 (đợt 1)

	17
	Chi cục 
Thủy Lợi
	333/QĐ-UBND 
	12/3/2019
	Thành lập Ban chỉ huy PCTT & TKCN
 tỉnh năm 2019

	18
	
	166/QĐ-UBND 
	18/3/2019 
	Thành lập Ban chỉ huy PCTT & TKCN
 tỉnh năm 2020

	19
	
	481/QĐ-UBND 
	18/4/2019 
	Thành lập Ban chỉ huy PCTT & TKCN
 tỉnh năm 2021

	20
	Chi cục
 Kiểm Lâm
	366/QĐ-UBND 
	22/3/2019
	Phê duyệt kế hoạch trồng rừng thay thế năm 2019đối với diện tích trồng rừng thay thế nộp tiền vào quỹ bảo vệ và PTR tỉnh Ninh Bình.

	21
	
	674/QĐ-UBND 
	7/6/2019
	Phê duyệt thiết kế, dự toán công trình
 trồng rừng thay thế năm 2019 do
 Hội chữ thập đỏ Việt Nam tỉnh Ninh Bình làm chủ đầu tư.

	22
	
	675/QĐ-UBND 
	7/6/2019
	Phê duyệt thiết kế, dự toán công trình trồng rừng thay thế năm 2019 do UBND huyện Kim Sơn làm chủ đầu tư.

	23
	
	675/QĐ-UBND 
	7/6/2019
	Phê duyệt thiết kế, dự toán công trình trồng rừng thay thế năm 2019 do UBND huyện Kim Sơn làm chủ đầu tư.

	24
	
	676/QĐ-UBND 
	7/6/2019
	Phê duyệt thiết kế, dự toán công trình trồng rừng thay thế năm 2019 do Ban quản lý rừng đặc dụng Hoa Lư - Vân Long làm chủ đầu tư.

	25
	
	677/QĐ-UBND 
	7/6/2019
	Phê duyệt thiết kế, dự toán công trình trồng rừng thay thế năm 2019 do UBND huyện Nho Quan làm chủ đầu tư.

	26
	Văn phòng
 Điều phối NTM
	01/NQ-HDND
	24/6/2019
	Quyết định phân bổ chi tiết thực hiện chương trình MTQG năm 2019 của tỉnh Ninh Bình

	27
	
	04-NQ/BCSĐ
	8/1/2019
	Nâng cao chất lượng xây dựng thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh ở cơ sở

	28
	
	564/QĐ-UBND
	14/5/2019
	Phân bổ kinh phí thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2019

	29
	
	17/2019/QĐ-UBND
	14/5/2019
	Ban hành bộ tiêu chí "xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu" tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2019-2020

	30
	
	19/2019/QĐ-UBND
	4/6/2019
	Ban hành bộ tiêu chí thôn, bản, xóm đạt nông thôn mới thuộc các xã đặc biệt khó khăn  khu vực vùng núi, vùng bãi ngang ven biển tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2019-2020

	31
	Văn Phòng Sở
	104/QĐ-UBND
	25/01/2019
	Công bố danh mục TTHC, bãi bỏ một số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT; UBND cấp huyện, UBND cấp xã, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

	32
	
	142/QĐ-UBND
	27/2/2019
	Công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở NN và PTNT

	33
	
	262/QĐ-UBND
	3/5/2019
	Công bố danh mục TTHC, bãi bỏ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT; UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

	34
	
	282/QĐ-UBND
	13/5/2019
	Công bố danh mục TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT




























